	PHÒNG GD&ĐT TP. UÔNG BÍ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




   HỒ SƠ TRÍCH NGANG 

Cán bộ, giáo viên, nhân viên

Năm học: 2016-2017


	Số

TT
	Họ và tên
	Năm 

vào ngành
	Ngày, tháng, năm sinh
	Trình độ           CM
	Số Điện thoại
	Chức danh, nhiệm vụ

	01
	Lê Thị Tuyết
	1990
	12/5/1971
	Đại học
	01686981688
	Hiệu trưởng

	02
	Phạm Thị Hồng
	1987
	01/8/1965
	Đại học
	01688616383
	Hiệu phó

	03
	Bàng Thị Hoa
	1998
	27/10/1973
	Cao đẳng
	01634488189
	Tổ trưởng CM

CN lớp 5A

	04
	Đinh Thị Phượng
	2001
	07/9/1979
	Đại học
	01669307739
	CN lớp 5B + Thư ký HĐ

	05
	Nguyễn Ngọc Phú
	2012
	25/3/1988
	Cao đẳng
	0972615136
	Giáo viên BM

	06
	Nguyễn Thị Hà
	2010
	14/12/1987
	Đại học
	0934694333
	CN lớp 4B

	07
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	1987
	19/01/1966
	Cao đẳng
	01642728344
	Tổ trưởng CM

CN lớp 2A

	08
	Lương Thị Hương
	2007
	03/12/1979
	Cao đẳng
	01698982194
	GV Âm nhạc + TPTĐ

	09
	Nguyễn Thị Thơm
	2009
	27/3/1980
	Đại học
	0904831707
	GV tiếng Anh

	10
	Đỗ Thị Hiên
	2010
	10/8/1984
	Cao đẳng
	0936997938
	GV CN lớp 1B

	11
	Phạm Thị Lâm
	2009
	28/9/1981
	Đại học
	0936700655
	GV CN lớp 2B

	12
	Vũ Thị Thu Thuỷ
	2000
	15/9/1973
	Đại học
	0914681327
	GV CN lớp 3A

	13
	Đinh Thị Niềm
	2005
	10/8/1985
	Đại học
	0976009521
	GV Mỹ thuật

	14
	Đỗ Thị Ngọc Hà
	2010
	30/8/1989
	Đại học
	0976916859
	GV CN lớp 4A

	15
	Nguyễn Thị Hương
	2011
	15/02/1988
	Cao đẳng
	0972387019
	GV CN lớp 1A

	16
	Đinh Đức Thành
	2011
	13/3/1989
	Đại học
	01667095484
	GV Thể dục

	17
	Nguyễn Thị Vân
	2012
	05/3/1986
	Cao đẳng
	01642576351
	GV CN lớp 3B

	18
	Đoàn Thị Hảo
	2015
	02/02/1991
	Cao đẳng
	0968.672.291
	GV Bộ môn + Thư viện

	19
	Đỗ Thị Phượng
	2009
	13/5/1976
	Trung cấp
	01677226212
	Y tế + Thủ quỹ

	20
	Đặng Thị Thanh Tâm
	2006
	18/7/1978
	Cao đẳng
	0931500209
	Kế toán + Văn thư
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